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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Huỳnh Đức. 

Thẩm phán: ông Trương Văn Lộc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Đình Tiếp. 

Ông Đặng Xuân Văn. 

Bà Lê Thị Mỹ. 

- Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Th y – Thư    T   án nhân dân t nh Bình 

Dương. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n t nh   nh  ương tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Thành Nhân - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày  5, 30 tháng 3 năm       t i T   án nhân dân t nh Bình 

Dương x t x  sơ th m c ng  h i v  án hình s  sơ th m th     số: 

180/2020/TLST-HS ngày    tháng    năm      theo Quyết  ịnh  ư  v  án r  

x t x  số: 36      QĐXXST-HS ngày  5 3       ối với bị cáo:
 

Đỗ Th nh N, sinh năm  977 t i t nh Bình Thuận; nơi  ăng    hộ  h u 

thường trú:  hu phố    phường T  thị xã B  t nh Bình Dương; nghề nghiệp: kinh 

doanh; trình  ộ văn h    h c v n : 4/12; giới tính: N m; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn S và bà Võ Thị Q; bị cáo c  vợ  à 

bà Lê Thị Qu  H, sinh năm  99    ã  y h n  và có 01 người con sinh năm 2018; 

tiền án:  h ng; tiền s : không; nhân thân: Ngày  8       8 bị C ng  n phường 

T  thị xã B  t nh Bình Dương r  Quyết  ịnh số    ngày  8       8 x  ph t vi 

ph m hành chính trong  ĩnh v c  n ninh trật t   ph t tiền  . 5 .     ồng  một 

triệu h i trăm năm mươi ngàn  ồng  về hành vi “Cố   gây thương tích” cho vợ 

 à chị Lê Thị Qu  H, ch p hành xong Quyết  ịnh ngày  4    2018; ngày 

 8         th c hiện hành vi ph m tội s u     ến C ng  n phường T  thị xã B, 

t nh Bình Dương t  thú và bị t m giữ  ến ngày  7         hủy bỏ biện pháp 

t m giữ  trả t  do th y bằng biện pháp c m  i  hỏi nơi cư trú. Ngày 27/5/2020, 

bị cáo bị bắt t m gi m  ể  iều tr  cho  ến n y  c  mặt . 
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- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Thúy H là Luật sư Văn 

ph ng Luật sư HN thuộc Đoàn Luật sư t nh Bình Dương  c  mặt . 

- Bị hại: Bà Lê Thị Qu  H, sinh năm  99 ; nơi cư trú:  hu phố    phường 

T, thị xã B  t nh Bình Dương  c  mặt . 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Ông Vũ Ng c T là 

Luật sư Văn ph ng Luật sư A thuộc Đoàn Luật sư t nh Bình Dương  c  mặt . 

- Người có quyền lợi, N vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ngân hàng Thương m i Cổ phần P (P    ị  ch : T   nhà S i ing Tower  

số    A,  ường PA  phường B, Quận    Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Khắc V chức v  Chủ tịch Hội 

 ồng quản trị. 

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông N ng Văn T  sinh năm  994  cán bộ 

ngân hàng  văn bản ủy quyền ngày  4 3      (c  mặt). 

2. Bà Lê Thị Nhỏ  sinh năm  985; nơi  ăng    hộ  h u thường trú: xã Y, 

huyện B  t nh Kiên Gi ng  vắng mặt . 

Người làm chứng: 

1. Bà Lê Thị H  sinh năm  966  c  mặt . 

2. Ông Đỗ Th nh V  sinh năm  994  c  mặt . 

3. Ông Lê Hoàng L  sinh năm  988  c  mặt . 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Qu  các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án và quá trình x t hỏi  tr nh  uận t i 

phiên t    nội dung v  án  ược t m tắt như s u: 

Đỗ Th nh N và chị Lê Thị Qu  H  à vợ chồng và c      một  con chung 

là cháu Đỗ Lê Khánh Q  sinh năm    8.  

Ngày 28/01/2019, Đỗ Th nh N và Lê Thị Qu  H  ược T   án nhân dân 

thị xã B  t nh Bình Dương r  quyết  ịnh c ng nhận thuận tình  y h n và bà Lê 

Thị Qu  H ược quyền nu i dưỡng cháu Đỗ Lê Khánh Q. 

Khoảng  7 giờ ngày  8          N  iều  hiển xe   t  hiệu KIA K3  màu 

trắng  biển số 6 A - 7 8.8  củ  N  ến C   hàng mỹ ph m “Miss Kore ” củ  bà 

Lê  Thị Qu  H ở  hu phố    phường T  thị xã B  t nh Bình Dương  ể thăm con 

là cháu Đỗ Lê Khánh Q. Khi  ến nơi  Đỗ Thanh N  i vào bên trong c   hàng rỗi 

ẵm con là cháu Đỗ Lê Khánh Q thì cháu Q khóc nên Đỗ Thanh N cho rằng Lê 

Thị Quý H d y cháu Q việc này nên Đỗ Thanh N ch i và d ng t y  ánh vào mặt 

Lê Thị Qu  H     một  cái. Khi th y bà Lê Thị H  sinh năm  966   à mẹ ruột 

củ  Lê Thị Qu  H   ng  ứng bán cháo trước c   hàng củ  Lê Thị Qu  H thì Đỗ 

Thanh N  ên tiếng ch i và d    ánh bà Lê Thị H. Bà Lê Thị H sợ bị Đỗ Thanh 

N  ánh nên bỏ ch y về hướng chợ G và d ng  iện tho i di  ộng g i cho con  à 

Lê Hoàng L  sinh năm  988  n i cho Lê Hoàng L biết việc Đỗ Th nh N  ến c   

hàng củ  Lê Thị Qu  H quậy phá. Lúc này  Lê Hoàng L   ng uống nước mí  t i 
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chợ H ở phường K  thị xã B  t nh Bình Dương c ng b n  à Nguyễn Quốc C(sinh 

năm  995  nơi cư trú:  hu phố P  phường K  thị xã B  t nh Bình Dương  Ph m 

Thanh P(sinh năm  988  nơi cư trú:  hu phố A  phường K  thị xã B  t nh Bình 

Dương) và Huỳnh Văn B(sinh năm  989  nơi cư trú: số 3     ường Văn Ng c 

C  thành phố S  t nh S) nên Lê Hoàng L rủ cả nh m  ên xe   t   biển số 6 A-

3 4.53  i tìm Đỗ Th nh N  ể n i chuyện và  ược Nguyễn Quốc C  Ph m Th nh 

P và Huỳnh Văn B  ồng  .  

S u  hi  i  hỏi c   hàng củ  Lê Thị Qu  H, N  iều  hiển xe   t   hiệu 

KIA K3  màu trắng  biển số 6 A - 7 8.8  ch y  ến quán H ở  hu phố 8  phường 

D  thành phố E  t nh Bình Dương gặp b n  ể tiếp t c ăn  uống nhưng do b n củ  

N  ã về  ch  c n   i     một  người nữ   h ng rõ h  tên   ị  ch   mà N vừ  quen 

 hi ăn  uống t i quán trước    nên N rủ người nữ này về xưởng sản xu t ghế s  

pha NP củ  N trên  ường ĐT 74  thuộc  hu phố 8  phường D  thành phố E  t nh 

Bình Dương chơi. C ng thời gi n này  Ph m Th nh P  iều  hiển xe   t   biển số 

61A - 3 4.53 theo s  ch  dẫn củ  L   ng ch y trên  ường ĐT 74  thuộc  hu phố 

8  phường D  thành phố E  t nh Bình Dương  ể tìm N thì phát hiện xe   t  hiệu 

KIA K3  màu trắng  biển số 6 A - 718.82 do N  iều  hiển   ng ch y trên  ường 

nên L kêu Ph m Th nh P dừng xe   i  ể Lê Hoàng L xuống xe rồi nhặt     h i  

 húc cây gồm:     một   húc cây tầm v ng dài  hoảng 8 cm      một   húc cây 

gỗ dài  hoảng 5 cm  em  ên xe. Ph m Th nh P tiếp t c  iều  hiển xe   t  ch y 

theo xe ô tô do N  iều  hiển về  ến xưởng sản xu t ghế s  ph  NP. Lúc này, N 

dừng xe trong sân rồi bước xuống  i vệ sinh. Khi     nh m củ  Lê Hoàng L 

cũng vừ  ch y tới và dừng xe   i  Nguyễn Quốc C hỏi Lê Hoàng L: “Giờ s o 

 nh?”  Lê Hoàng L trả  ời: “Xuống  ánh n ” và  ư   húc cây tầm v ng cho 

Nguyễn Quốc C, còn Lê Hoàng L cầm  húc cây gỗ rồi cả nh m xuống xe ch y 

về phí  N. Nguyễn Quốc C, Lê Hoàng L d ng  o n tầm v ng và  húc cây gỗ 

 ánh vào v i trái    i trái củ  N. Ông Đỗ Th nh V  sinh năm  984  nơi cư trú t i 

 hu phố M   thị tr n K  huyện L  t nh Bình Thuận   à em ruột củ  Đỗ Th nh N 

th y vậy  iền  ến c n ngăn thì bị nh m củ  Lê Hoàng L  ánh trúng vào người. 

S u     Lê Hoàng L, Nguyễn Quốc C, Huỳnh Văn B và Ph m Th nh P ch y r  

xe bỏ  i về. 

Do bị nh m củ  Lê Hoàng L  ánh nên N tức giận  i vào nhà   y  3  b   

d o  gồm:     một  dao dài 30,8cm  cán gỗ dài   cm   ưỡi d o bằng  im  o i dài 

 8 8cm c  một  ưỡi sắc   ầu bằng   h ng nh n   o i d o bản rộng  phần rộng 

nh t củ   ưỡi d o  à 6  cm;     một) d o dài  8 5cm  cán d o bằng gỗ dài   cm  

 ưỡi d o bằng  im  o i dài  6 5cm c  một  ưỡi sắc  mũi d o nh n   o i d o bản 

rộng  phần rộng nh t củ   ưỡi d o  à 4 8cm;     một) d o bằng  im  o i  ưỡi dài 

 8cm  cán bằng gỗ dài   cm và     một  cây   o bằng sắt màu nâu  en dài 

  cm  em  ên xe   t  hiệu KIA K3  màu trắng  biển số 6 A-7 8.8  c ng người 

nữ   h ng rõ h  tên   ị  ch   mà N vừ  quen  hi ăn  uống t i quán H ch y  ến 

nhà Lê Hoàng L  ể  ánh Lê Hoàng L.  

Khi N  iều  hiển xe ch y  ến nhà Lê Hoàng L ở   hu phố    phường T, 

thị xã B  t nh Bình Dương thì  h ng gặp Lê Hoàng L ở nhà nên N tiếp t c  iều 

 hiển xe ch y  ến C   hàng “Miss Kore ” cách nhà Lê Hoàng L  hoảng 5  m 
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 năm trăm m t  thì th y Lê Thị Qu  H   ng  ứng bên trong c   hàng. N cho 

rằng Lê Thị Qu  H  à người  êu Lê Hoàng L  ến  ánh N nên N xuống xe  t y 

phải cầm     một  d o dài 3  8 cm  cán gỗ dài   cm   ưỡi d o bằng  im  o i dài 

 8 8cm c  một  ưỡi sắc   ầu bằng   h ng nh n   o i d o bản rộng  phần rộng 

nh t củ   ưỡi d o  à 6  cm ch y vào bên trong c   hàng vừ  ch y vừ  ch i Lê 

Thị Qu  H   ồng thời d ng d o x ng vào ch m  iên tiếp nhiều nhát vào người 

củ  Lê Thị Qu  H. Khi th y N dùng dao ch m nhiều nhát vào người củ  Lê Thị 

Quý H thì người ph  nữ  i c ng với Đỗ Th nh N  iền ch y vào c n ngăn  d ng 

t y   o áo củ  N lôi ra, còn Lê Thị Qu  H thì giằng co  d ng t y giật con d o 

củ  N thì bị N d ng t y   m vào người nên người ph  nữ t  trên nền nhà. Lúc 

này, N tiếp t c d ng d o ch m nhiều nhát vào  ầu   ưng và t y củ  Lê Thị Qu  

H, Lê Thị Qu  H giơ t y  chân  ên  ỡ. Người ph  nữ  i c ng N vẫn tiếp t c c n 

ngăn  d ng t y  m người    o áo củ  N   i r  bên ngoài c   tiệm nhưng do yếu 

sức nên N tiếp t c  i vào bên trong tiệm  d ng d o ch m nhiều nhát vào người 

củ  bà Lê Thị Qu  H, Lê Thị Qu  H giơ t y  ên  ỡ rồi ngồi xuống  t  ngã ng a 

trên nền nhà  N vẫn tiếp t c d ng d o ch m nhiều nhát vào người củ  Lê Thị 

Quý H. Người nữ  i c ng N vẫn tiếp t c c n ngăn  d ng t y   o áo củ  N lôi ra 

bên ngoài c   tiệm. Lúc này  Đỗ Th nh V cũng vừ  ch y  ến c   tiệm củ  Lê 

Thị Qu  H  iền c n ngăn  c ng người nữ  i c ng N c n ngăn  h ng  ể N xông 

vào chém Lê Thị Qu  H nên N  iền n m d o d ng  ể ch m bà Lê Thị Qu  

Hxuống nền g ch củ  c   hàng rồi  ến mở c   xe   y     một  d o dài  8 5cm  

cán d o bằng gỗ dài   cm   ưỡi d o bằng  im  o i dài  6 5cm c  một  ưỡi sắc  

mũi d o nh n   o i d o bản rộng  phần rộng nh t củ  bản d o  à 4 8cm cầm trên 

t y phải tiếp t c  i vào bên trong c   hàng vung d o  ên  âm Lê Thị Qu  H 

nhưng do chân phải củ  N   p vào vết máu dưới nền nhà nên N bị trượt t  ngã 

về phí  bên trái người củ  bà Lê Thị Qu  H. N  ứng dậy và tiếp t c vung d o 

 ên c o  âm theo hướng từ trên xuống vào người củ  Lê Thị Qu  H thì bị Đỗ 

Thanh V ch y vào c n ngăn d ng t y   y N ra nên N  âm  h ng trúng vào 

người bà Lê Thị Qu  H. Đỗ Th nh V d ng t y   y N r   hỏi c   hàng củ  bà Lê 

Thị Qu  H ể  ên xe   t   i về nhưng N tiếp t c cầm d o x ng vào c   hàng củ  

bà Lê Thị Qu  H ể  âm bà Lê Thị Qu  Hthì Đỗ Th nh V tiếp t c c n ngăn nên 

N  ên xe   t  ch y  ến C ng  n phường T  thị xã B  t nh Bình Dương t  thú và 

gi o nộp: 01 (một) d o dài  8 5cm  cán d o bằng gỗ dài   cm   ưỡi d o bằng 

 im  o i dài  6 5cm c  một  ưỡi sắc  mũi d o nh n   o i d o bản rộng  phần rộng 

nh t củ  bản d o  à 4 8cm;     một) d o bằng  im  o i  ưỡi dài  8cm  cán bằng 

gỗ dài   cm;     một  cây   o bằng sắt màu nâu  en dài   cm. Bà Lê Thị Qu  

H  ược người dân  ư   ến c p cứu t i Bệnh viện Đ   ho  t nh Bình Dương. 

Đến    giờ 3  phút c ng ngày  8         thì xu t viện. 

Quá trình  iều tr   Cơ qu n Cảnh sát  iều tr  C ng  n thị xã B  t nh Bình 

Dương  ã thu giữ:     một  d o dài 3  8cm  cán gỗ dài   cm   ưỡi d o bằng  im 

 o i dài  8 8cm c  một  ưỡi sắc   ầu bằng   h ng nh n   o i d o bản rộng  phần 

rộng nh t củ   ưỡi d o  à 6  cm;     một  sợi dây  im  o i màu vàng vào ngày 

 8        ;     một  USB màu  ỏ hiệu DT     G  dung  ượng 8GB c  chứ   3 

 b    o n c ip vào ngày  6 3     ;     một   ầu ghi C mer  hiệu HIKVISION 
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màu  en vào ngày  9 3     ;     một  xe   t  hiệu KIA K3  màu trắng  biển số 

61A-718.82 vào ngày 01/4/2020. 

Bản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thương tích số: 74      GĐPY ngày 

 5         củ  Trung tâm giám  ịnh pháp y t nh Bình Dương  ết  uận: 

 . D u hiệu chính qu  giám  ịnh: 

- Vết thương   nh phải (3,5 x 0,1)cm  vết thương ch m phải (2,5 x 

0,1)cm  vết thương  ưng trái (1,2 x 0,2)cm  vết thương   3 dưới mặt s u cẳng t y 

phải (2,6 x 0,1)cm  vết thương   3 giữ  mặt s u ngoài cẳng t y trái 3x    cm  

vết thương   3 dưới mặt s u cẳng t y trái (2 x 0,1)cm  vết thương mu bàn t y 

trái (4 x 0,1)cm  sẹo  ành. 

- Gãy mẻ   3 dưới xương tr  trái. 

2. Tỷ  ệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i  à  9%  chín 

phần trăm  theo bảng tỷ  ệ tổn thương cơ thể b n hành  èm theo Th ng tư số 

22/2019/TT-BYT do Bộ Y tế b n hành ngày  8 8    9. 

3. Kết  uận  hác: 

* Cơ chế hình thành vết thương: 

- Vết thương   nh phải và ch m phải: sẹo chiều từ s u r  trước  hướng từ 

trên xuống. 

- Vết thương  ưng trái: chiều nằm ng ng  hướng từ s u tới. 

- Vết thương   3 dưới mặt s u cẳng t y phải: chiều nằm ng ng  hướng từ 

s u tới. 

- Vết thương   3 giữ  mặt s u ngoài cẳng t y trái  vết thương   3 dưới 

mặt  ưng cẳng t y trái: chiều nằm ng ng hướng từ s u tới. 

- Vết thương mu bàn t y trái: chiều nằm ng ng chếch xuống từ trái s ng 

phải  hướng từ s u tới. 

Các vết thương  ều c  bờ sắc g n   hả năng do vật sắc gây r . 

Bản Kết  uận giám  ịnh sinh h c số  3 ngày  5 5      củ  Ph ng Kỹ 

thuật hình s  C ng  n t nh Bình Dương  ết  uận: 

 - Trên     một  con d o dài 3  8cm   ưỡi d o bằng  im  o i màu trắng  

 ầu  ưỡi bằng  c  một c nh sắc  dài  8 8cm  bề rộng nh t 6  cm  trên bề mặt 

 ưỡi d o c   hắc chữ “KIWI-BRAND MADE IN THAILAN”  cán d o bằng gỗ  

d ng dẹp dài   cm   ưỡi d o bị cong t i vị trí tiếp giáp với cán d o  g i  ến 

giám  ịnh: C  máu người thuộc nh m máu O. 

- Trên     một  con d o dài  8 5cm   ưỡi d o bằng  im  o i màu trắng  

 ầu  ưỡi nh n  c  một c nh sắc  dài  6 5cm  bề rộng nh t 4 8cm  trên bề mặt 

 ưỡi d o c   hắc chữ “KIWI-BRAND MADE IN THAILAN”  cán d o bằng gỗ  

d ng dẹp dài   cm  g i  ến giám  ịnh: Tìm  h ng th y máu. 

- D u vết thu t i hiện trường  ược niêm phong  g i  ến giám  ịnh: C  

máu người thuộc nh m máu O. 
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- Máu n n nhân Lê Thị Qu  H: Thuộc nh m máu O”. 

Quá trình  iều tr   ngày  4 4      Cơ qu n Cảnh sát  iều tr  C ng  n thị 

xã B, t nh Bình Dương  ã gi o trả  1  một   ầu ghi C mer  hiệu HIKVISION 

màu  en cho Lê Hoàng L theo Quyết  ịnh x     vật chứng số     ngày 

03/4/2020.  

Đối với hành vi gây thương tích cho Đỗ Th nh N và Đỗ Thanh V củ  Lê 

Hoàng L, Nguyễn Quốc C  Ph m Th nh P, Huỳnh Văn B xảy r  ngày 

 8         trên  ị  bàn thành phố E  t nh Bình Dương. Căn cứ Kết  uận giám 

 ịnh số   6      GĐPY ngày  7 3      củ  Trung tâm giám  ịnh pháp y t nh 

Bình Dương  ết  uận tỷ  ệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i  ối 

với Đỗ Th nh V là 0% (kh ng phần trăm ; Kết  uận giám  ịnh số 

  7      GĐPY ngày 3  3      củ  Trung tâm giám  ịnh pháp y t nh Bình 

Dương  ết  uận tỷ  ệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i  ối với 

Đỗ Th nh N là 0% (kh ng phần trăm . Ngày    4       C ng  n thành phố E ra 

các Quyết  ịnh x  ph t vi ph m hành chính theo thủ t c x  ph t  ối với Lê 

Hoàng L, Nguyễn Quốc C, Huỳnh Văn B  Ph m Th nh P  về hành vi “Xâm h i 

 ến sức  hỏe củ  người  hác” quy  ịnh t i  iểm e   hoản 3 Điều 5 Nghị  ịnh số 

 67    3 NĐ - CP ngày          3 củ  Chính phủ  ph t tiền  ối với Lê Hoàng 

L, Nguyễn Quốc C, Huỳnh Văn B, Ph m Thanh P mỗi người  .5  .     ồng 

 h i triệu năm trăm ngàn  ồng . Lê Hoàng L, Nguyễn Quốc C, Huỳnh Văn B, 

Ph m Th nh P  ã ch p hành xong Quyết  ịnh vào ngày  4 5     .  

Đối với người ph  nữ   h ng rõ h  tên   ị  ch    i c ng Đỗ Th nh N vào 

ngày 18/02/2020. Khi N d ng d o  âm và ch m bà Lê Thị Qu  H thì người ph  

nữ này  iên t c c n ngăn N. Quá trình  iều tr   xác  ịnh: N quen người ph  nữ 

này khi N  ến quán H  ể ăn  uống trước    và  h ng rõ h  tên   ị  ch  c  thể. 

Trên  ường  ến c ng  n phường T  thị xã B  t nh Bình Dương  ể t  thú thì N 

cho người ph  nữ này xuống xe   i  âu   àm gì N  h ng biết nên Cơ qu n Cảnh 

sát  iều tr  C ng  n t nh Bình Dương  h ng c  căn cứ  iều tr  x    . 

X     vật chứng: 

- Ngày 3  9       Cơ qu n Cảnh sát  iều tr  C ng  n t nh Bình Dương  ã 

gi o trả     một  sợi dây  im  o i màu vàng cho bà Lê Thị Qu  H theo Quyết 

 ịnh x     vật chứng số  79 ngày 3  9     . 

Về trách nhiệm dân s : Bị h i Lê Thị Qu  H yêu cầu bị cáo Đỗ Th nh N 

bồi thường chi phí  iều trị thương tích  tiền c ng   o  ộng bị m t trong thời gi n 

ngh   iều trị  chi phí cho người chăm s c  chi phí thuê xe  i   i  tổn th t tinh 

thần với tổng số tiền  à    .4 5.8    ồng  h i trăm  ẻ h i triệu bốn trăm mười 

 ăm ngàn tám trăm  ồng . Hiện t i  bị cáo Đỗ Th nh N chư  bồi thường và  ề 

nghị giải quyết theo quy  ịnh củ  pháp  uật. 

T i Cáo tr ng số   3 VKS-P2 ngày 17 tháng    năm      củ  Viện 

trưởng Viện  iểm sát nhân dân t nh Bình Dương truy tố bị cáo Đỗ Th nh N về 

tội “Giết người”  chư    t  theo quy  ịnh t i  iểm n  hoản   Điều   3  Điều  5 

Bộ  uật Hình s  năm    5  s    ổi  bổ sung năm    7 . 
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T i phiên t      i diện Viện  iểm sát th m gi  phiên t   trình bày  ời  uận 

tội trong    c  nội dung vẫn giữ nguyên quyết  ịnh cáo tr ng  ã truy tố  ối với 

bị cáo Đỗ Th nh N về tội “Giết người”  chư    t  quy  ịnh t i  iểm n  hoản   

Điều   3 và Điều  5 củ  Bộ  uật Hình s  năm    5 (s    ổi  bổ sung năm 

2017). Về nội dung  bị cáo N  h ng th c hiện  ược hành vi tới c ng do bị cáo 

ngăn  bà Lê Thị Qu  H  h ng chết  à do  ược  ư   i c p cứu  ịp thời. Về tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s   bị cáo c  mẹ  à bà Võ Thị Q  à người c  c ng 

với cách m ng tặng bằng  hen   ỷ niệm chương và huy chương  háng chiến 

h ng Nhì nên  ề nghị Hội  ồng x t x  áp d ng  iểm s  hoản     hoản   Điều 

5 ;  iểm n  hoản    Điều   3  Điều  5  Điều 38  ể x  ph t bị cáo từ     mười 

h i  năm  ến  3  mười b   năm t . S u  hi Hội  ồng x t x  nghị án   o dài  bị 

h i c   ơn yêu cầu giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo  t i phần x t hỏi ngày 3  

tháng 3 năm       bị h i c  yêu cầu Hội  ồng x t x  giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo và  h ng yêu cầu bồi thường về dân s . Đ i diện Viện  iểm sát x t th y  ây 

 à tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  mới nên  ề nghị Hội  ồng x t x  xem 

xét áp d ng thêm Điều 54 Bộ  uật Hình s   ể x  ph t bị cáo mức hình ph t từ 

 8  tám  năm  ến     mười  năm t . 

Về x     vật chứng: 

- Đối với     một  dao dài 3  8cm  cán gỗ dài   cm, lưỡi d o bằng  im 

 o i dài  8 8cm c  một  ưỡi sắc   ầu bằng   h ng nh n   o i d o bản rộng  phần 

rộng nh t củ   ưỡi d o  à 6  cm và 01 (một) d o dài  8 5cm  cán d o bằng gỗ 

dài 12cm,  ưỡi d o bằng  im  o i dài  6 5cm c  một  ưỡi sắc  mũi d o nh n   o i 

d o bản rộng  phần rộng nh t củ   ưỡi d o  à 4 8cm  à c ng c  mà bị cáo Đỗ 

Thanh N s  d ng th c hiện hành vi ph m tội   ề nghị tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 (một) d o bằng  im  o i  ưỡi dài  8cm  cán bằng gỗ dài 

  cm và     một  cây   o bằng sắt màu nâu  en dài   cm  à c ng c  mà bị cáo 

Đỗ Th nh N  em theo  ể th c hiện hành vi ph m tội nhưng chư  s  d ng  

 h ng c n giá trị s  d ng   ề nghị tịch thu tiêu hủy. 

-Đối với     một  xe   t  hiệu KIA K3  màu trắng  biển số 6 A-718.82, là 

xe củ  Đỗ Th nh N  ã s  d ng  àm Ph m Th nh P tiện th c hiện hành vi ph m 

tội   ề nghị tịch thu sung và ngân sách Nhà nước. 

Người bào chữ  cho bị cáo tr nh  uận: Thống nh t với    iến củ    i diện 

Viện  iếm sát nhân dân t nh Bình Dương về tội d nh  ã truy tố  ối với bị cáo. 

Về hình ph t,  ề nghị Hội  ồng x t x  xem x t áp d ng cho bị cáo tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình s  quy  ịnh t i  iểm e  hoản   Điều 5  Bộ  uật Hình s  vì 

bị cáo ph m tội trong trường hợp bị  ích  ộng về tinh thần do hành vi trái pháp 

 uật củ  người  hác gây r . Bị cáo th c hiện hành vi ph m tội do mâu thuẫn 

nhiều năm trong cuộc sống vợ chồng cộng thêm  ỗi củ   ng Lê Hoàng L  nên  ề 

nghị Hội  ồng x t x  xem x t chuyển  hung hình ph t cho bị cáo và áp d ng 

hình ph t ở mức th p nh t  ối với bị cáo. T i phiên t   ngày 3  tháng 3 năm 

      bị h i c  yêu cầu xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo  ồng thời x t th y   

chí củ  bị cáo  h ng muốn chiếm  o t tính m ng củ  bị h i  do      ề nghị Hội 
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 ồng x t x  x t x   bị cáo về tội “Cố   gây thương tích” và xem x t mức hình 

ph t th p nh t  ối với bị cáo. 

Bị cáo  ồng   với    iến củ   uật sư và  h ng bổ sung    iến gì thêm. 

Luật sư bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp cho bị h i: Về trách nhiệm dân 

s   t i phiên t    bị cáo ch p nhận yêu cầu củ  bị h i về chi phí  iều trị thương 

tích  à 7.6 5.     ồng; tiền c ng   o  ộng bị m t 7.5  .     ồng; chi phí người 

chăm s c cho bị h i trong 05 ngày  à  .5  .     ồng; tổn th t tinh thần  à 

   .   .     ồng; ch   ồng   tiền thuê xe với số tiền 8  .     ồng   ượt. Như 

vậy  bị cáo  h ng  ồng   với bị h i về chi phí thuê xe  i  hám chữ  bệnh và tổn 

th t tinh thần   ề nghị Hội  ồng x t x  ghi nhận s  ch p nhận củ  bị cáo về bồi 

thường tổn th t tinh thần với số tiền    .   .     ồng và xem x t theo quy  ịnh 

củ  pháp  uật  ối với chi phí thuê xe  ể  i  hám chữ  bệnh. Về mức án mà   i 

diện Viện  iểm sát  ư  r   à ph  hợp. Nếu bị cáo bồi thường ph  hợp cho bị h i 

thì  ề nghị Hội  ồng x t x  giảm nhẹ mức án cho bị cáo. 

T i phiên t   ngày 3  tháng 3 năm       bị h i bà Lê Thị Qu  H không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường về trách nhiệm dân s  và xin giảm nhẹ trách 

nhiệm hình s  cho bị cáo. 

Đ i diện hợp pháp củ  Ngân hàng Thương m i Cổ phần P tham gia tranh 

 uận: Xe   t  hiệu KIA K3  màu trắng  biển số 6 A-7 8.8   à tài sản Đỗ Th nh 

N  ã thế ch p t i Ngân hàng  ể v y  hoản v y 35 .   .     ồng. Tính  ến thời 

 iểm hiện t i  tiền gốc và tiền  ãi Đỗ Th nh N c n nợ ngân hàng là 352.942.150 

 ồng. Đề nghị T   án xem x t bàn gi o xe cho ngân hàng x     nợ. 

Đ i diện Viện  iểm sát nhân dân t nh Bình Dương  ối  áp: Người bào 

chữ  cho rằng bị cáo th c hiện hành vi ph m tội trong tình tr ng tinh thần bị 

 ích  ộng m nh do hành vi vi ph m pháp  uật củ  bị h i gây r   à  h ng hợp     

bởi  ẽ  bị h i  h ng biết   h ng tác  ộng  ng Lê Hoàng L  ến  ánh bị cáo  bị 

cáo v  cớ m ng d o    o  ến  ánh ch m bị h i thể hiện bị cáo th c hiện hành vi 

c  tính ch t c n  ồ  do     ề nghị  h ng ch p nhận tr nh  uận củ  người bào 

chữ . Đối với xe   t  hiệu KIA K3  à tài sản thế ch p Ngân hàng nhưng thuộc 

quyền sở hữu củ  bị cáo Đỗ Th nh N  bị cáo d ng xe vào việc th c hiện hành vi 

ph m tội do    cần phải tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước Ph m Th nh P 

tiện ph m tội. T i phiên t   ngày 3  tháng 3 năm       người bào chữ  cho rằng 

bị cáo ph m tội cố   gây thương tích  à  h ng c  căn cứ  bởi vì hành vi củ  bị 

cáo th c hiện r t quyết  iệt  d ng nhiều hung  hí nguy hiểm t n c ng vào v ng 

tr ng yếu của cơ thế bị h i  bị cáo  h ng tước  o t  ược tính m ng củ  bị h i  à 

do c  người  hác c n ngăn  do    hành vi củ  bị cáo  ủ yếu tố c u thành tội 

“giết người” như cáo tr ng mà Viện  iểm sát  ã truy tố. 

Trong  ời n i s u c ng  bị cáo xin  ỗi bị h i và mong Hội  ồng x t x  xem 

x t giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo  ể bị cáo cải t o tốt  sớm về chăm s c gi  

 ình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án  ã 

 ược tr nh t ng t i phiên t    Hội  ồng x t x  nhận  ịnh như sau: 

[ ] Về tố t ng: Các hành vi  quyết  ịnh tố t ng củ  Cơ qu n Điều tr  

C ng  n t nh Bình Dương  Điều tr  viên  Viện  iểm sát nhân dân t nh Bình 

Dương  Kiểm sát viên trong quá trình  iều tr   truy tố  ã th c hiện  úng th m 

quyền  trình t   thủ t c quy  ịnh củ  Bộ  uật Tố t ng hình s . Quá trình  iều tr  

và t i phiên t    bị cáo  người bào chữ  cho bị cáo  bị h i  người c  quyền  ợi N 

v   iên qu n  h ng c     iến   hiếu n i về hành vi quyết  ịnh củ  cơ qu n tiến 

hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do     các hành vi  quyết  ịnh tố t ng củ  

cơ qu n tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[ ] Về nội dung: Xu t phát từ mâu thuẫn trong việc chăm s c con s u h n 

nhân, Đỗ Thanh N cho rằng bà Lê Thị Quý H (là vợ  ã  y hôn của N   ã nhờ 

anh trai là Lê Hoàng L  ến  ánh bị cáo. Do     chiều ngày 18/02/2020 Đỗ 

Thanh N mang theo 03 dao và 01 kéo là hung khí nguy hiểm  ến c a hàng mỹ 

ph m “Miss Kore ”   ịa ch : khu phố    phường T, thị xã B của bà Lê Thị Quý H) 

 ể chém bà Lê Thị Quý H. Đến nơi  N dùng tay phải cầm 01 (một) dao (dài 30,8 

cm, cán gỗ dài   cm   ưỡi dao bằng kim lo i dài 18,8cm có một  ưỡi sắc   ầu 

bằng, không nh n, lo i dao bản rộng, phần rộng nh t củ   ưỡi dao là 6,2cm) 

ch y vào bên trong c a hàng vừa ch y vừa ch i Lê Thị Quý H   ồng thời dùng 

dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào  ầu   ưng và t y của Lê Thị Quý H. 

Lê Thị Quý H giơ t y  chân  ên  ỡ và  ược người ph  nữ (không rõ nhân thân, 

lai lịch   i c ng N và Đỗ Thanh V c n ngăn nên N liền n m d o d ng  ể chém 

bà Lê Thị Quý H xuống nền g ch của c a hàng rồi  ến mở c a xe l y 01 (một) 

dao (dài 28,5cm, cán dao bằng gỗ dài   cm   ưỡi dao bằng kim lo i dài 16,5cm 

có một  ưỡi sắc  mũi d o nh n, lo i dao bản rộng, phần rộng nh t của bản dao là 

4,8cm) cầm trên tay phải tiếp t c  i vào bên trong c   hàng vung d o  ên  âm 

bà Lê Thị Quý H nhưng do chân phải của N   p vào vết máu dưới nền nhà nên 

N bị trượt ngã về phí  bên trái người của bà Lê Thị Quý H. N  ứng dậy và tiếp 

t c vung d o  ên c o  âm theo hướng từ trên xuống vào người của bà Lê Thị 

Quý Hthì bị Đỗ Thanh V ch y vào c n ngăn d ng t y   y N ra nên N  âm 

không trúng. Đỗ Thanh V d ng t y   y N ra khỏi c a hàng của bà Lê Thị Quý 

H ể  ên xe   t   i về nhưng N tiếp t c cầm dao xông vào c a hàng của Lê Thị 

Quý H  ể  âm bà Lê Thị Quý H thì  ược Đỗ Thanh V tiếp t c c n ngăn. S u    

Đỗ Thanh N  ến cơ qu n C ng  n t  thú về hành vi của mình. Thương tích mà 

bị cáo Đỗ Thanh N gây ra cho bà Lê Thị Quý H có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 09 

% t i thời  iểm giám  ịnh. Bà Lê Thị Quý H không chết  à do  ược người khác 

c n ngăn bị cáo N nên N mới không th c hiện  ược tội ph m  ến cùng. Hành vi 

trên củ  bị cáo Đỗ Th nh N  ã ph m vào tội “Giết người”  chư    t  với tình 

tiết  ịnh  hung  à “c  tính ch t c n  ồ” theo quy  ịnh t i  iểm n  hoản   Điều 

  3 và Điều  5 củ  Bộ  uật Hình s . Do     cáo tr ng củ  Viện  iểm sát nhân 
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dân t nh Bình Dương truy tố bị cáo Đỗ Th nh N về tội d nh và  iều  hoản như 

trên  à c  căn cứ   úng người   úng tội   úng pháp  uật. 

[3] Hành vi củ  bị cáo  ã thể hiện thái  ộ xem thường pháp  uật  hậu quả 

 à  ã tr c tiếp xâm h i  ến sức  hỏe củ  bị h i. Hành vi củ  bị cáo cần phải x  

lý ph  hợp nhằm giáo d c răn  e bị cáo và ph ng ngừ  chung cho xã hội.  

[4] Tuy nhiên   hi quyết  ịnh hình ph t cũng cần xem x t các tình tiết 

tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình s   ể x  ph t bị cáo một mức hình ph t 

ph  hợp. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s : không có. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s : s u  hi ph m tội  bị cáo t  thú  

thành  h n  h i báo  ăn năn hối cải. Trong thời gi n Hội  ồng x t x  nghị án 

  o dài  bị h i  à bà Lê Thị Qu  H c   àm  ơn xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo 

và t i phiên t   ngày 3  tháng 3 năm      bị h i vẫn giữ yêu cầu xin giảm nhẹ 

hình ph t cho bị cáo và  h ng yêu cầu bị cáo phải bồi thường về trách nhiệm 

dân s . Ngoài r   bị cáo c  mẹ là bà Võ Thị Q  à người có công với cách m ng 

 ược tặng bằng khen, kỷ niệm chương và huy chương  háng chiến h ng Nhì. 

Đây  à những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  quy  ịnh t i  iểm s, r  hoản 

    hoản   Điều 5  củ  Bộ  uật hình s  năm    5  s    ổi  bổ sung năm    7 . 

[5] Từ những phân tích trên  x t th y    iến củ    i diện Viện  iểm sát 

nhân dân t nh Bình Dương về tội d nh và mức hình ph t  ối với bị cáo là phù 

hợp nên Hội  ồng x t x  ch p nhận. Ý  iến bào chữ  củ  người bào chữ  cho bị 

cáo về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  là bị h i c  một phần  ỗi và tội 

danh, hình ph t mà người bào chữ   ề nghị cho bị cáo  à  h ng ph  hợp nên 

Hội  ồng x t x   h ng ch p nhận. 

[6] Về trách nhiệm dân s : T i phiên t    bị h i yêu cầu bị cáo bồi thường 

số tiền    .4 5.8    ồng (h i trăm  ẻ hai triệu bốn trăm mười  ăm ngàn tám 

trăm  ồng). Tuy nhiên, trong thời gian Hội  ồng xét x  nghị án kéo dài, bị h i 

c  văn bản  ề nghị Hội  ồng xét x  không xem xét trách nhiệm dân s  bồi 

thường về tổn th t tinh thần  ối với bị cáo. Đây  à s  t  nguyện của bị h i nên 

Hội  ồng xét x  ghi nhận và  h ng  ặt trách nhiệm dân s  ra xem xét. 

[7] Về vật chứng củ  v  án:  

Đối với: 

- 01 (một) dao dài 30,8cm, cán gỗ dài   cm   ưỡi dao bằng kim lo i dài 

18,8cm có một  ưỡi sắc   ầu bằng, không nh n, lo i dao bản rộng, phần rộng 

nh t củ   ưỡi dao là 6,2cm và 01 (một) dao dài 28,5cm, cán dao bằng gỗ dài 

  cm   ưỡi dao bằng kim lo i dài 16,5cm có một  ưỡi sắc  mũi d o nh n, lo i 

dao bản rộng, phần rộng nh t củ   ưỡi dao là 4,8cm. Đây là công c  mà bị cáo 

Đỗ Thanh N s  d ng th c hiện hành vi ph m tội nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) dao bằng kim lo i  ưỡi dài 18cm, cán bằng gỗ dài 11cm và 01 

(một) cây kéo bằng sắt màu nâu  en dài   cm  à c ng c  mà bị cáo Đỗ Thanh N 
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 em theo  ể th c hiện hành vi ph m tội nhưng chư  s  d ng, không còn giá trị 

s  d ng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) xe ô tô hiệu KIA K3, màu trắng, biển số 61A-718.82, là xe của 

Đỗ Thanh N  ã s  d ng làm Ph m Thanh P tiện th c hiện hành vi ph m tội. Tuy 

nhiên, xe ô tô hiện   ng thế ch p t i Ngân hàng Thương m i Cổ phần P theo 

hợp  ồng tín d ng số 764844220 ngày  5 tháng    năm      và Hợp  ồng thế 

ch p số   646 5   ngày  5 tháng    năm     . Do     Hội  ồng xét x  xét 

th y cần giao xe cho Ngân hàng th c hiện bán   u giá  ể thu hồi khoản vay. Sau 

khi thanh lý hợp  ồng thế ch p, giá trị tài sản còn l i phải tịch thu, sung vào 

ngân sách Nhà nước. 

 [8] Về án phí: 

Án phí hình s  sơ th m: Bị cáo Đỗ Thanh N phải nộp theo quy  ịnh của 

pháp luật. 

Án phí dân s  sơ th m: Bị cáo không phải nộp. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố t ng 

hình s  năm    5; 

1/ Tuyên bố bị cáo Đỗ Thanh N ph m tội “Giết người”  chư    t). 

Áp d ng  iểm n khoản   Điều   3  Điều  5;  iểm s, r khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình s  năm    5  s    ổi, bổ sung năm    7 ;  

X  ph t bị cáo Đỗ Thanh N     mười) năm t   thời h n tù tính từ ngày 

27/5/2020, kh u trừ thời gian t m giữ từ ngày  8 tháng   năm       ến ngày 27 

tháng    năm     . 

   Về trách nhiệm dân s : Không  ặt r  xem x t. 

3/ Về x  lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp d ng Điều 106 Bộ luật Tố 

t ng hình s  năm    5; Điều 47 Bộ luật Hình s  năm    5  s    ổi, bổ sung 

năm    7 : 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) dao dài 30,8cm, cán gỗ dài   cm   ưỡi dao bằng kim lo i dài 

18,8cm có một  ưỡi sắc   ầu bằng, không nh n, lo i dao bản rộng, phần rộng 

nh t củ   ưỡi dao là 6,2cm. 

- 01 (một) dao dài 28,5cm, cán dao bằng gỗ dài   cm   ưỡi dao bằng kim 

lo i dài 16,5cm có một  ưỡi sắc  mũi d o nh n, lo i dao bản rộng, phần rộng 

nh t củ   ưỡi dao là 4,8cm.  

- 01 (một) dao bằng kim lo i,  ưỡi dao dài 18cm, cán bằng gỗ dài 11cm. 

- 01 (một) cây kéo bằng sắt màu nâu  en dài   cm (cán b c nh a). 
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(T t cả  ược niêm phong bằng gi y niêm phong có chữ ký của cán bộ 

 iều tra Trần Nguyễn Đắc Nhân; kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nhung; thủ 

 ho Vũ Đức Tâm, hình d u mộc của C c Thi hành án hình s  t nh Bình Dương . 

Gi o cho Ngân hàng Thương m i Cổ phần P: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu 

KIA, số lo i K3, biển kiểm soát 61A-718.82, có số khung, số máy nguyên thủy. 

Số khung RNYYD41A6FC065854, số máy G4FGFS948944, theo kết luận giám 

 ịnh số 65  KLGĐ-PC09 ngày 10/9/2020 của Phòng Kỹ thuật Hình s  Công an 

t nh Bình Dương  tình tr ng xe  ã cũ bị trầy xước, không kiểm tr   ược t t cả 

tình tr ng bên trong củ  xe   ể thanh lý Hợp  ồng tín d ng số 764844220 ngày 

 5 tháng    năm      và hợp  ồng thế ch p máy móc thiết bị và Ph m Thanh P 

tiện vận tải số 106461520 ngày  5 tháng    năm     . Sau khi thanh lý hợp 

 ồng thế ch p, giá trị tài sản còn l i phải tịch thu  sung vào ngân sách Nhà nước. 

(Vật chứng đã chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 

theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/01/2021). 

4  Về án phí:  p d ng Điều  36 củ  Bộ  uật Tố t ng hình s ; Nghị quyết 

số 3 6    6 UBTVQH 4 ngày 3        6 củ  Ủy b n Thường v  Quốc hội 

quy  ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án phí và  ệ phí 

Tòa án: 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Th nh N phải nộp    .     ồng. 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Th nh N  h ng phải nộp. 

Bị cáo  bị h i  người c  quyền  ợi  N v   iên qu n  ược quyền  háng cáo 

bản án trong thời h n  5 ngày  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện  iểm sát C p c o t i Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- T   án nhân dân tối c o  v  GĐKT   ; 

- Viện  iểm sát nhân dân t nh Bình Dương;       

- Phòng PC01 - C ng  n t nh Bình Dương;       

- Phòng PV06 - C ng  n t nh Bình Dương; 

- C c Thi hành án Dân s  t nh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp t nh Bình Dương;             

- Bị cáo  người th m gi  tố t ng  hác (6); 

- Tr i t m gi m C ng  n t nh Bình Dương; 

- Lưu: HSVA  T   HS  Tổ HCTP.            

 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Huỳnh Đức 

 

 


